Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh                  HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:
TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD                                    NGUYỄN TRẦN ĐAN PHƯƠNG
Bài học tuần 7 (18/19 – 24/10)
ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT
SỐ TIẾT: 1 TIẾT
LỚP DẠY: KHỐI 8

HỌC SINH VUI LÒNG GHI LẠI CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI TRONG PHẦN ÔN TẬP NÀY VÀO PHÍA SAU VỞ DO DỊCH KHÔNG THỂ PHOTO NÊN HỌC SINH PHẢI GHI ĐỀ VÀO TẬP MỚI BIẾT ÔN TẬP. BẠN NÀO NHÀ CÓ MÁY IN THÌ IN RA CŨNG ĐƯỢC

· Phần 1: (5đ) HS đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi dựa vào đoạn văn.
Câu 1: (5,0 điểm) Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi:
“  Phần đất liền của Đông Á có ba con sông lớn là A-mua, Hoàng Hà và Trường Giang. Sông A-mua chảy ở rìa phía bắc khu vực, đoạn trung lưu làm thành ranh giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Liên Bang Nga. Hoàng Hà và Trường Giang đều bắt nguồn trên sơn nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông rồi đổ ra Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Ở hạ lưu, các sông bồi đắp thành những đồng bằng rộng, màu mỡ. Nguồn cung cấp nước của hai sông đều do băng tuyết tan và mưa gió mùa vào mùa hạ. Các con sông thường có lũ lớn vào cuối hạ, đầu thu và cạn vào đông xuân. Tuy nhiên Hoàng Hà có chế độ thất thường, trước đây vào mùa hạ hay có lụt lớn gây thiệt hại cho mùa màng và đời sống nhân dân. ”
a) Phần đất liền của Đông Á có mấy con sông lớn? Kể tên? (2,0 điểm)
b) Nơi bắt nguồn và nguồn cung cấp nước của hai con sông: Hoàng Hà và Trường Giang? (2,0 điểm)
c) Chúng ta cần phải làm gì để khắc phục những thiệt hại do các sông gây ra vào mùa lũ? (1,0 điểm)
Gợi ý:
a/ Phần đất liền của Đông Á có 3 con sông lớn: sông A-mua, Hoàng Hà và Trường Giang.
b/  
· Nơi bắt nguồn: trên sơn nguyên Tây Tạng.
· Nguồn cung cấp nước: do băng tuyết tan và mưa gió mùa.
c/ Khắc phục:  xây đê ngăn lũ; sơ tán người dân; lập trạm nghiên cứu, dự báo; xây dựng hồ chứa nước,…
Câu 2: (5,0 điểm) Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi:
Trên thế giới hiện nay có bốn tôn giáo lớn đóng vai trò đáng kể trong lịch sử văn hóa nhân loại. Đó là những tôn giáo xuất hiện từ xa xưa ở châu Á. Tại Ấn Độ ra đời hai tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo và Phật giáo. Ấn Độ giáo ra đời vào thời kì đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên. Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trước Công nguyên. Trên vùng Tây Á, Ki- tô giáo được hình thành từ đầu Công nguyên (tại Pa-lex-tin) và Hồi giáo vào thế kỉ VII sau Công nguyên (tại A-rập Xê-ut). Mỗi tôn giáo thờ một số vị thần khác nhau. Các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện, tránh điều ác.
(SGK Địa lí 8 – trang 17 – NXB Giáo dục)
a) Em hãy cho biết châu Á là nơi xuất hiện của mấy tôn giáo lớn, kể tên? (2 điểm) 
b) Các tôn giáo lớn xuất hiện tại châu Á có đặc điểm chung và riêng là gì? (2,0 điểm)
c) Chúng ta cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo? (1,0 điểm)
Gợi ý:
a/ Châu Á là nơi xuất hiện của 4 tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo.
b/
· Đặc điểm chung: Các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện, tránh điều ác.
· Đặc điểm riêng: Mỗi tôn giáo thờ một số vị thần khác nhau.
c/ Chúng ta cần làm để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác; tôn trọng những nơi đền thờ, miếu, chùa chiềng, nhà thờ; nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước; tìm hiểu những quy định của nhà nước và pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo,….
· Phần 2: (2đ) Dựa vào Tập bản đồ trả lời câu hỏi (HS được sử dụng Tập bản đồ)
Câu 1: (2,0 điểm) Dựa vào tập bản đồ địa lí 8 trang 6 em hãy cho biết: Kể tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa.
Gợi ý: Cảnh quan ở khu vực khí hậu gió mùa: rừng hỗn hợp và rừng lá rộng, thảo nguyên, rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van cây bụi, rừng nhiệt đới ẩm.
Câu 2: (2,0 điểm) Dựa vào tập bản đồ địa lí 8 trang 6 em hãy cho biết: Kể tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn.
Gợi ý: Cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa: Rừng lá kim, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc.
· Phần 3: (3đ) Bài tập tính toán
· Ôn phần Nhận xét hoặc so sánh:
+ Nếu đề yêu cầu so sánh thì so sánh 4 đối tượng từ lớn đến bé: Đối tượng lớn thứ nhất số liệu dẫn chứng, tiếp đến đối tượng lớn thứ hai số liệu dẫn chứng, tiếp đến đối tượng lớn thứ ba số liệu dẫn chứng, tiếp đến đối tượng lớn thứ tư số liệu dẫn chứng,
+ Nếu đề yêu cầu nhận xét thì nhận xét đối tượng nào lớn nhất số liệu dẫn chứng, đối tượng nào nhỏ nhất số liệu dẫn chứng.
· Ôn lại công thức tính mật độ dân số:

MĐDS =   đáp án (người/km2)
Lưu ý: Khi bấm ra đáp án HS lưu ý lấy con số sau dấu phẩy 1 con số làm chuẩn nếu con số sau dấu phẩy:
+ Trường hợp 1: Con số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 (>=5) thì làm tròn lên
+ Trường hợp 2: Con số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 (<5) thì làm tròn xuống
Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: “Diện tích và dân số một số khu vực của châu Á”, em hãy trả lời các câu hỏi:
	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)
	Dân số (triệu người)

	Đông Á
	11 760,0
	1 635,1

	Đông Nam Á
	4 495,0
	634,6

	Nam Á
	4 421,3
	1 823,3

	Tây Nam Á
	7016
	286


(Niên giám thống kê năm 2015)
a, Nhận xét dân số các khu vực của châu Á năm 2015. (1,0 điểm)
b,Tính mật độ dân số các khu vực Đông Á,Đông Nam Á và Nam Á năm 2015. (2,0 điểm)
Gợi ý:
a/ Dân số khu vực Nam Á  đông nhất 1823,3 triệu người, dân số khu vực dân số Tây Nam Á ít nhất 286 triệu người
b/ - Mật độ dân số Đông Á =  người/km2;
    - Mật độ dân số Đông Nam Á =  người /km2;
    - Mật độ dân số Nam Á =  người/km2;
    - Mật độ dân số Tây Nam Á =  người/km2
Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: “Diện tích và dân số của một số quốc gia sau”, em hãy trả lời các câu hỏi:
	Quốc gia
	Diện tích (nghìn km2)
	Số dân (triệu người)

	Ai cập
	1001
	73,4

	Anh
	245
	59,7

	Trung Quốc
	9600
	1329,9

	Việt Nam
	329,3
	87,5


a, Nhận xét dân số của một số quốc gia trên. (1,0 điểm)
b,Tính mật độ dân số của một số quốc gia trên. (2,0 điểm)
Gợi ý:
a/ Dân số một số quốc gia trên phân bố không đều:
[bookmark: _GoBack]+ Dân số Trung Quốc là nhiều nhất 1329,9 triệu người
+ Dân số Anh là ít nhất 59,7 triệu người
b/ - Mật độ dân số nước Ai Cập =  người/km2;
    - Mật độ dân số nước Anh =    người/km2;
    - Mật độ dân số Trung Quốc =   người/km2;
    - Mật độ dân số Việt Nam =   người/km2

· Dặn dò:
- Học sinh về ôn kĩ tất cả các nội dung ghi trong tập GV cho ghi trong tuần 7 ôn tập kiểm tra 1 tiết để chuẩn bị làm kiểm tra 1 tiết.


Bài học tuần 8 (25/10 – 31/10)
KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
SỐ TIẾT: 1 TIẾT
LỚP DẠY: KHỐI 8
· Dặn dò:
- Học sinh ôn lại các nội dung ôn tập ở phần Ôn tập kiểm tra giữa kì 

